
STT MSSV Số SERI SVS HỌ VÀ TÊN NG.SINH

1 1.921E+09 1576493 01BSQP/K19ĐH Huỳnh Công Hậu 05/09/1994

2 1.921E+09 1576494 02BSQP/K19ĐH Lê Nguyễn Ngọc Thùy 15/10/1994

3 1.921E+09 1576495 03BSQP/K19ĐH Đặng Thị Thanh Sương 23/05/1995

4 1.92E+09 1576496 04BSQP/K19ĐH Lê Ái Phương Thảo 16/03/1994

5 1.92E+09 1576497 06BSQP/K19ĐH Nguyễn Thị Bạch Tuyết 01/04/1995

6 1.921E+09 1576498 07BSQP/K19ĐH Nguyễn Thị Hoài Thơm 24/12/1994

7 1.92E+09 1576499 08BSQP/K19ĐH Nguyễn Thị Cẩm Linh 10/10/1995

8 1.922E+09 1576500 09BSQP/K19ĐH Lê Ngọc Công 28/07/1995

9 1.921E+09 1576501 010BSQP/K19ĐH Đoàn Ngọc Dương 20/02/1995

10 1.92E+09 1576502 011BSQP/K19ĐH Nguyễn Bình Duyên 16/12/1995

11 1.92E+09 1576503 012BSQP/K19ĐH Nguyễn Như Quỳnh My 03/07/1995

12 1.921E+09 1576504 013BSQP/K19ĐH Nguyễn Thành Tín 24/03/1992

13 1.92E+09 1576505 014BSQP/K19ĐH Văn Thị Minh Hiếu 02/07/1995

14 1.921E+09 1576506 015BSQP/K19ĐH Nguyễn Phan Thùy Trâm 09/03/1995

15 1.921E+09 1576507 016BSQP/K19ĐH Âu Thị Ngọc Hà 17/05/1995

16 1.92E+09 1576508 017BSQP/K19ĐH Nguyễn Thị Quỳnh Oanh 12/12/1994

17 1.92E+09 1576509 018BSQP/K19ĐH Nguyễn Thị Thanh Thảo 17/02/1995

18 1.92E+09 1576510 019BSQP/K19ĐH Vũ Thị Diệu Linh 08/04/1995

19 1.921E+09 1576511 020BSQP/K19ĐH Lê Trung Đức 26/09/1995

20 1.821E+09 1576512 021BSQP/K19ĐH Đỗ Như Kính 25/12/1994

21 1.921E+09 1576513 022BSQP/K19ĐH Tôn Nữ Thùy Tiên 05/03/1993

22 1.922E+09 1576514 023BSQP/K19ĐH Nguyễn Văn Thanh Hào 02/07/1995

23 1.921E+09 1576515 024BSQP/K19ĐH Nguyễn Hoàng Cung 27/04/1995

24 1.921E+09 1576516 025BSQP/K19ĐH Nguyễn Quốc Hưng 14/01/1994

25 1.922E+09 1576517 026BSQP/K19ĐH Lê Trường Nhất 21/03/1994

26 1.921E+09 1576518 027BSQP/K19ĐH Trần Thị Thu Hiền 19/05/1994

27 1.921E+09 1576519 028BSQP/K19ĐH Nguyễn Thị Ngọc Tuyết 14/02/1995

28 1.921E+09 1576520 029BSQP/K19ĐH Phan Thị Thu Ngân 02/09/1995

29 1.921E+09 1576521 030BSQP/K19ĐH Vương Nữ Tố Quyên 15/10/1994

30 1.922E+09 1576522 031BSQP/K19ĐH Nguyễn Văn Đê 26/04/1992

31 162213347 1576523 01BSQP/K18ĐH Trần Hoàng Việt 07/03/1991

32 1.821E+09 1576524 02BSQP/K18ĐH Trần Đình Hóa 26/07/1994

33 172238892 1576525 03BSQP/K18ĐH Lê Văn Tuấn Anh 01/01/1993

34 1.821E+09 1576526 04BSQP/K18ĐH Đỗ Hoàng Quân 04/05/1994



35 1.822E+09 1576527 05BSQP/K18ĐH Lý Phạm Anh 29/12/1993

36 1.822E+09 1576528 06BSQP/K18ĐH Cao Quảng Nguyên Vũ 17/03/1994

37 1.82E+09 1576529 07BSQP/K18ĐH Lê Thị Như Ý 05/06/1994

38 1.821E+09 1576530 08BSQP/K18ĐH Nguyễn Hoàng Quý 23/10/1994

39 1.82E+09 1576531 09BSQP/K18ĐH Võ Thị Như Mai 01/03/1994

40 1.82E+09 1576532 010BSQP/K18ĐH Phạm Thúy Hằng 02/09/1994

41 1.821E+09 1576533 011BSQP/K18ĐH Phan Nguyên Khang 07/05/1993

42 1.821E+09 1576534 012BSQP/K18ĐH Trần Viết Toàn 05/09/1994

43 1.821E+09 1576535 013BSQP/K18ĐH Lê Tiến Tân 05/06/1994

44 172217232 1576536 014BSQP/K18ĐH Nguyễn Văn Nhứt 28/06/1991

45 1.822E+09 1576537 015BSQP/K18ĐH Nguyễn Thanh Quí 20/04/1993

46 1.821E+09 1576538 016BSQP/K18ĐH Phạm Thị Hiền 16/01/1993

47 172216537 1576539 01BSQP/K17ĐH Hồ Văn Chung 19/03/1993

48 172127589 1576540 02BSQP/K17ĐH Lê Văn Huy 14/11/1993

49 172317961 1576541 03BSQP/K17ĐH Dương Thị Ngọc Phương 21/07/1993

50 172526968 1576542 04BSQP/K17ĐH Phạm Văn Anh Quang 23/09/1993

51 172217262 1576543 05BSQP/K17ĐH Nguyễn Hữu Tân 26/02/1993

52 162333802 1576544 06BSQP/K17ĐH Hà Phước Duy Thông 09/12/1992

53 172528690 1576545 07BSQP/K17ĐH Phan Văn Anh Vũ 29/01/1992

54 162256512 1576546 06BSQP/K16ĐH Bạch Mai Sơn 09/08/1992

55 162257262 1576547 07BSQP/K16ĐH Lê Hoài Thương 02/11/1992

56 162233589 1576548 08BSQP/K16ĐH Vũ Đức Thành 09/10/1992

57 162233465 1576549 01BSQP/K16ĐH Hoàng Quốc Dũng 08/03/1992

58 162343859 1576550 02BSQP/K16ĐH Nguyễn Hoàng Nhân 09/05/1991

59 162524330 1576551 03BSQP/K16ĐH Vũ Công Quang 07/03/1992

60 162213318 1576552 04BSQP/K16ĐH Nguyễn Duy Toàn 18/07/1992

61 152233035 1576553 05BSQP/K16ĐH Đặng Quang Trường 08/08/1989

62 152232933 1576554 01BSQP/K15ĐH Hồ Thanh Tuấn 26/09/1991

63 152212730 1576555 02BSQP/K15ĐH Nguyễn Văn Tiền 02/12/1982

64 1.911E+09 1576556 02BSQP/K19ĐH Đàm Thị Ngọc Yên 13/11/1995

65 1.91E+09 1576557 03BSQP/K19ĐH Nguyễn Thị Phương Thảo 05/01/1995

66 1.91E+09 1576558 04BSQP/K19ĐH Võ Thị Lan Anh 18/07/1995

67 1.911E+09 1576559 05BSQP/K19ĐH Nguyễn Hoàng Phúc 13/09/1994

68 1.811E+09 1576560 01BSQP/K18CĐ Phạm Thị Thu Hồng 03/10/1994

69 1.811E+09 1576561 02BSQP/K18CĐ Lữ Lâm Thy 19/10/1993



70 1.81E+09 1576562 03BSQP/K18CĐ Nguyễn Phương Uyên 06/02/1994

71 1.811E+09 1576563 04BSQP/K18CĐ Nguyễn Thắng Gia Bảo 17/11/1994

72 171138773 1576564 05BSQP/K18CĐ Huỳnh Như Bảo Khuê 21/01/1993

73 172528646 1576565 06BSQP/K18CĐ Hoàng Trọng Thịnh 13/11/1993

74 171195435 1576566 01BSQP/K17CĐ Trần Hữu Nghĩa 31/03/1993

75 161325777 1576567 01BSQP/K16CĐ Lý Chí Trung 01/06/1989

76 1.914E+09 1576568 Đặng Văn Tiến 23/02/1994

77 168212045 1576569 Lê Phú Thạnh 24/01/1984

78 171132025 1576570 Trương Xuân Cung Tấn 19/08/1984



LỚP HP1 HP2 HP3 ĐTB XL N.SINH G.CHÚ TT svs

K19CMU_TMT 6.2 7.3 7.3 6.9 TBK Đà Nẵng 84055 1

K19DLK 7.1 6.8 6.9 6.9 TBK Đà Nẵng 84615 2

K19DLL 6.0 6.6 7.3 6.6 TBK Đà Nẵng 84088 3

K19DLL 7.2 7.0 6.1 6.8 TBK Đà Nẵng 81346 4

K19KDN 6.8 6.9 6.6 6.8 TBK Phú Yên 84483 6

K19KDN3 7.2 7.3 7.3 7.3 K Quảng Bình 81345 7

K19KKT 6.9 7.3 6.8 7.0 K Quảng Nam 84492 8

K19KMQ 7.3 7.1 6.8 7.1 K Quảng Ngãi 84661 9

K19KTR 6.7 6.1 7.8 6.9 TBK Quảng Nam 84083 10

K19NAB 6.2 6.1 7.3 6.5 TBK Quảng Nam 84061 11

K19NAB 6.5 7.3 6.1 6.6 TBK Đà Nẵng 84406 12

K19NAD 7.2 6.5 7.3 7.0 K Đà Nẵng 85548 13

K19PSU_DLH 7.3 7.7 6.8 7.3 K Đà Nẵng 83977 14

K19PSU_DLH 6.3 7.5 6.6 6.8 TBK Quảng Nam 84066 15

K19PSU_DLK 6.7 6.8 6.8 6.8 TBK Đà Nẵng B.Lưu 16

K19PSU_KKT 7.6 7.3 6.1 7.0 K Đà Nẵng 84493 17

K19PSU_KKT 7.7 6.3 7.3 7.1 K Quảng Nam 84460 18

K19PSU_QNH 7.2 6.6 7.8 7.2 K Gia lai 83948 19

K19QTH 6.5 6.4 7.8 6.9 TBK Đà Nẵng 85139 20

K19QTH 6.0 6.6 7.3 6.6 TBK Hà Nội 84446 21

K19QTH 7.8 6.3 5.8 6.6 TBK Gia lai 86828 22

K19QTM 6.2 7.3 7.3 6.9 TBK Đà Nẵng B.Lưu 23

K19TMT 6.2 7.3 5.8 6.4 TBK Quảng Trị B.Lưu 24

K19XDD 7.2 7.3 6.8 7.1 K Đà Nẵng 84065 25

K19XDD 7.1 7.3 6.6 7.0 K Quảng Nam 84641 26

K19YDH 8.3 6.0 7.5 7.3 K DakLak B.Lưu 27

K19YDH 7.2 7.3 7.3 7.3 K Quảng Nam 84625 28

K19YDH 1 8.0 6.8 6.4 7.1 K Kon Tum B.Lưu 29

K19YDH16 7.6 7.3 7.3 7.4 K DakLak 83554 30

K19YDH5 6.1 6.8 7.1 6.7 TBK Quảng Nam 87572 31

K18QTH1 6.0 7.0 7.0 5.0 6.3 TBK 87844 1

K18CMU_TPM16.7 5.6 6.8 6.4 TBK Quảng Nam 84684 2

K18KTR3 6.0 6.1 7.1 6.4 TBK Quảng Trị 85133 3

K18KTR3 7.0 6.6 7.2 6.9 TBK Đà Nẵng 84409 4



K18PSU_DLK1 7.2 6.1 7.1 6.8 TBK Đà Nẵng 84629 5

K18PSU_DLK1 7.2 7.3 7.5 7.3 K Quảng Nam 84417 6

K18PSU_KKT 8.2 6.9 7.0 7.4 K Quảng Nam 84626 7

K18PSU_QNH1 7.1 6.6 7.1 6.9 TBK Quảng Trị 86487 8

K18QTC1 6.3 7.8 7.0 7.0 K Đà Nẵng 85105 9

K18QTH1 6.2 7.0 7.1 6.8 TBK Phú Yên 84660 10

K18QTH2 5.6 5.8 6.8 6.1 TBK Quảng Trị 84058 11

K18QTH2 6.3 5.8 7.0 6.4 TBK Quảng Nam 85447 12

K18TPM 7.2 7.1 6.8 7.0 K Quảng Nam 84495 13

K18XDD1 7.2 8.1 7.8 7.7 K Huế 84648 14

K18XDD2 5.8 5.9 6.9 6.2 TBK Quảng Nam 85443 15

K18YDH1 7.8 8.0 6.9 7.6 K Quảng Bình 84637 16

K17XDD2 7.3 6.8 7.0 6.9 7.0 K 84412 1

K17TPM 5.9 7.3 7.0 7.1 6.8 TBK 84411 2

K17KKT4 7.1 8.0 7.5 7.3 7.5 K 84091 3

K17PSU_QNH2 7.6 7.3 6.8 6.6 7.1 K
84076

85473
4

K17XDD3 6.3 7.0 6.6 7.3 6.8 TBK 85191 5

K17DLK 6.0 7.3 7.0 7.0 6.8 TBK 84610 6

K17QNH2 6.6 6.3 7.3 7.1 6.8 TBK 90204 7

K16KMT 7.1 6.0 6.8 6.6 TBK DakLak 84479 6

K16KMT 6.8 5.0 7.5 6.4 TBK Gia lai 84478 7

K16KTR3 6.2 6.8 7.8 6.9 TBK Đà Nẵng 84441 8

K16KTR3 6.0 7.3 6.6 6.0 6.5 TBK 84442 1

K16QTM1 5.0 7.0 7.0 6.0 6.3 TBK 84474 2

K16QNH5 7.0 6.0 6.0 6.1 6.3 TBK 85112 3

K16XDD3 6.0 7.3 7.3 7.0 6.9 TBK 84463 4

K16KTR4 6.2 6.0 7.0 6.0 6.3 TBK 85426 5

K16KTR1 6.0 5.0 5.0 6.0 5.5 TB 84482 1

K15XDD1 6.2 6.6 7.3 6.7 TBK Bình Định 84639 2

K19DCD 6.9 7.1 6.3 6.8 TBK Quảng Bình B.Lưu 2

K19KCD 6.4 7.3 6.3 6.7 TBK Đà Nẵng 84184 3

K19MCD 6.7 6.8 7.3 6.9 TBK Quảng Nam 84611 4

K19TCD 6.2 7.1 6.3 6.5 TBK Quảng Nam 84494 5

K18PSU_DCD3 7.7 6.8 6.4 7.0 K Đà Nẵng 84624 1

K18PSU_DCD3 7.0 5.7 7.0 6.6 TBK Quảng Nam 85110 2



K18PSU_KCD2 5.9 7.3 6.3 6.5 TBK Đà Nẵng 81347 3

K18QCD1 7.3 7.3 7.3 7.3 K Đà Nẵng 85104 4

K18TCD 7.1 6.6 7.3 7.0 K Đà Nẵng 83535 5

K18XCD1 7.4 6.8 7.6 7.3 K Quảng Bình 85907 6

K17ACD 6.5 6.6 5.9 6.3 TBK Gia lai 84177 1

K16TCD1 7.2 7.3 7.8 7.4 K Đà Nẵng 85435 1

N19KDN3 6.0 6.8 6.4 TBK Đà Nẵng 84722

T17XDDB 7.2 7.1 7.2 K Quảng Nam 84659

C17TCDB 6.3 6.3 6.3 TBK Đà Nẵng 86435


